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THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  

an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
 

 

Căn cứ Báo cáo ngày 17/10/2023 của các đoàn thẩm định theo Quyết định 

số 216/QĐ-SNN ngày 11/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm 

định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kết quả thẩm định cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nông, lâm, thủy sảnnhư sau:  

1. Kết quả thẩm định  

Tổng số có 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản 

được thẩm định theo Quyết định số 216/QĐ-SNN ngày 11/10/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT trong đó:  

- Có 07/17 cơ sở đủ điều kiện xếp loại A. 

- Có 10/17 cơ sở đủ điều kiện xếp loại B. 

(Chi tiết có biểu kèm theo) 

2. Kết luận 

- Nhìn chung các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định tại Khoản 4,5,6,7 

và 8 Điều 24 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tần suất thẩm định đánh giá định kỳ thực hiện theo Điều 9 Văn bản hợp 

nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, cụ thể:  

+ Đối với cơ sở xếp loại A: 01 lần/18 tháng. 

+ Đối với cơ sở xếp loại B: 01 lần/12 tháng. 

- Yêu cầu các cơ sở được thẩm định hoàn thiện và khắc phục các lỗi mà các 

đoàn thẩm định đã chỉ ra trong quá trình thẩm định tại cơ sở (được ghi trong biên 

bản thẩm định tại thời điểm thẩm định) và thông báo cho Trạm Quản lý chất 

lượng I, II và Bộ phận Quản lý chất lượng theo dõi, giám sát.  



2 

 

- Đề nghị các cơ sở nghiêm túc chấp hành và duy trì các điều kiện đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, 

lâm, thủy sản theo đúng quy định.  

- Giao các Chi cục: Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và thú y; Quản 

lý chất lượng Nông, lâm sản và thủy sản căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao 

thực hiện thẩm định đánh giá định kỳ theo phân công tại Quyết định 144/QĐ-

SNN ngày 02/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ 

quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Giao Chi cục Quản lý chất lượng chỉ đạo các trạm, bộ phận chuyên môn 

theo dõi đôn đốc các cơ sở được thẩm định khắc phục các sai lỗi được chỉ ra tại 

các biên bản thẩm định. Báo cáo kết quả khắc phục tích hợp vào báo cáo định kỳ 

của Chi cục theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Chi cục: Quản lý chất lượng; Chăn nuôi và 

Thú y; Trồng trọt và BVTV; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Tam 

Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- TrangThông tin điện tử của sở; 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; 

- Các cơ sở được thẩm định; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tống Văn Dương 
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BIỂU: DANH SÁCH  CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG, LÂM , 

THỦY SẢN ĐƯỢC THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

 

TT Tên cơ sở Địa điểm Loại hình 
Xếp 

loại 
Điện thoại 

I Đoàn số 1 

1 

Hợp tác xã 

Nông công 

nghiệp và 

Thương mại 

du lịch Than 

Uyên 

 

Xóm Mới, xã 

Mường Cang 

- Sơ chế các loại Cá: Cá File cắt lát, 

Cá cắt khúc, Cá nguyên con (Lăng, 

Tầm, Trắm, Chép, Rô, Diêu hồng, 

Trôi, Mè, Chình, Vược, Bỗng, Trê); 

- Chế biến các loại cá: Chả Cá; Ruốc 

Cá; Nem Cá; Nước cốt lẩu cá AA 

(Lăng, Tầm, Trắm, Chép, Rô, Diêu 

hồng, Trôi, Mè, Chình, Vược, Bỗng, 

Trê) 

B 0977.838.688 

2 
HTX Đức 

Thịnh 

Bản Nậm Ngùa, 

xã Phúc Than 

Thịt Trâu gác bếp; Thịt Lợn gác bếp; 

Ba chỉ Lợn hun gác bếp, Lạp sườn hun 

khói; Khô bò 

B 0978.637.668 

3 
HTXMường 

Than 

Cẩm Trung 1, 

xã Mường 

Than 

Giò, chả, mọc, xúc xích từ thịt Lợn, 

Gà, Trâu, Bò; Thịt Lợn sấy; Thịt Gà 

sấy; Thịt Trâu sấy; Thịt Bò sấy; 

Ruốc sấy từ thịt Lợn,Gà, Cá; Chân 

giò hầm thuốc bắc; và Chăn nuôi Gà 

thương phẩm 

B 0911.175.888 

4 

Công ty 

TNHH Xây 

dựngTuyền 

Phương 

- Địa chỉ trụ 

sở: Khu 1, TT. 

Than Uyên 

- Địa chỉ sản 

xuất: Bản 

Mường 1, xã 

Mường Kim 

Chè xanh viên; Chè xanh duỗi; Chè 

đen; Chè Tu Shan. 
B 0912.227.174 

5 

HTXNông 

nghiệp 

Khánh 

Hương 

- Địa chỉ trụ sở: 

Xóm Mới, xã 

Mường Cang 

-Địa chỉ sản 

xuất: Bản sân 

Bay, xã Phúc 

Than 

Chăn nuôi Lợn thương phẩm B 0961.899.918 

6 
Nguyễn Đắc 

Thuận 

Bản Chom 

Chăng, xã Thân 

Thuộc 

Giò, chả từ thịt Lợn B 0353.788.588 

7 HTX An Bảy 

- Địa chỉ trụ sở 

và sơ chế: Nhà 

sàn số 1, chợ 

Trung Tâm, TT. 

Tam Đường 

- Địa chỉ trồng 

trọt: Bản Hoa 

Vân, xã Bình 

Lư 

Hoa đu đủ đực tươi; Hoa đu đủ đực 

khô; Hoa đu đủ đực khô ngâm mật 

Ong; Dưa bao tử; Su hào; Cà chua 

B 0377.127.225 
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8 

HTX Chăn 

nuôi, trồng trọt 

Đức Điệp 

Bản Hoa Vân, 

xã Bình Lư 

Chăn nuôi Lợn thương phẩm, Bò 

sinh sản và thương phẩm 
B 0969.593.107 

II Đoàn số 2 

9 

Công Ty 

TNHH MTV 

Hoài Anh Lai 

Châu 

Tổ 26, P. Đông 

Phong, thành 

phố Lai Châu 

Nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô A 0865.835.935 

10 

HTX Nông 

nghiệp, dược 

liệu công nghệ 

cao SUKOVA 

Cơ sở 1: Tổ 2, 

P. Quyết Tiến, 

thành phố LC 

Cơ sở 2: Tổ 3, 

P. Quyết Tiến, 

thành phố LC 

Đông trùng hạ thảo tươi và khô; Nhộng 

đông trùng hạ thảo tươi và khô; Hoa 

thảo khô thuần chay tươi và khô; Nấm 

Linh chi tươi và khô; Nấm Vân chi tươi 

và khô; Nấm Đầu khỉ tươi và khô; Lan 

Kim tuyến; Nấm sò, Nấm rơm, Nấm 

mối, Nấm hương 

A 0385.989899 

11 

Công ty 

TNHH Chè 

Shan Trúc 

Thanh 

Tổ 1,P. Tân 

Phong, thành 

phố Lai Châu 

Chè xanh sơ chê, Chè Shan Trúc Thanh B 0986.882.008 

12 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Tổ 9, P. Quyết 

Thắng, thành 

phố Lai Châu 

Thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, ba chỉ hun 

khói, lạp xườn từ thịt Lợn; Hà thủ ô khô 

dạng miếng, Hà thủ ô dạng bột, dạng  

viên mật ong vừng, cao hà thủ ô. Trà 

Lạc tiên, cao lạc tiên 

A 0965230622 

13 
HTX Vương 

Hà 

Tổ 25 P. Đông 

Phong, thành 

phố Lai Châu 

Thịt lợn, thịt Trâu và thịt Ngựa sấy, lạp 

xườn thịt Lợn, chẳm chéo 
A 0975.965.988 

14 Đinh Hoài Thu 

Tổ 8, P. Quyết 

Tiến, thành phố 

Lai Châu 

Cao đông trùng hạ thảo, Cao Sâm, Viên 

hoàn Đông trùng hạ thảo, Viên hoàn 

Sâm, Viên hoàn Sâm mật ong, Viên 

hoàn Sâm mật ong + Đông trùng hạ 

thảo, Viên hoàn Tam thất, Viên hoàn 

Tam thất mật ong, Viên hoàn Tam thất 

đông trùng hạ thảo, Viên hoàn hoa đu 

đủ, Viên hoàn mướp đắng, Bột đông 

trùng hạ thảo, Bột đông trùng hạ thảo 

ngâm mật ong, Bột lá sâm nghiền mịn, 

Bột lá tam thất nghiền mịn, Các bộ phận 

củ, thân, lá hoa sâm khô, Các bộ phận 

củ, lá, hoa tam thất khô, Hoa đu đủ, lá 

đu đủ khô, Mướp đắng lát khô, Nấm 

Đông trùng hạ thảo tươi, khô nguyên sợi 

A 
0963969969; 

0393681175 

15 
Nguyễn Hải 

Yến 

Tổ 3, P. Quyết 

Tiến, thành phố 

Lai Châu 

Đậu phụ nhự;  Trà lá nhảy, Tương hạt lên 

men 
A 0988.811.965 

16 

Công ty 

TNHH MTV 

Trường Giang 

Lai Châu 

Xã Lản Nhì 

Thàng, huyện 

Phong Thổ 

Hạt Mắc ca khô; nhân Mắc ca khô B 0988.580.999 

17 
HTX Biên 

Cương 

Xã Mồ Sì San, 

huyện Phong 

Thổ 

Hồng trà Shan Mồ Sì San; Trà xanh Mồ 

Sì San; Hoàng trà Shan Mồ Sì San; bạch 

trà; Hoa trà đỏ 

A 0986.093.159 
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